
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2025 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, kiểm tra  văn bản quy phạm pháp luật  

c a Sở N n  n hi p và PTNT năm 2024 

 

T  p n ận   n  v n số    ST -VBTT n                   S  T  p  p 

về v ệ  đề n  ị b o   o k t quả r  so t, k ểm tr  v n bản qu  p ạm p  p luật 

n m    4. 

 S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n b o   o k t quả r  so t, k ểm tra 

v n bản qu  p ạm p  p luật t uộ  lĩn  vự  N n  n   ệp v   TNT n m    4, 

n   s u: 

 I. Tổ chức thực hi n 

 T ự    ện K   oạ   số  4   KH-UBND n     7             Ủ  b n 

n ân dân tỉn  K ểm tr  v n bản trên đị  b n tỉn  N n  T uận n m    4; K  

 oạ   số 5409/KH-UBND n     7             UBND tỉn  R  so t v n bản 

qu  p ạm p  p luật trên đị  b n tỉn  N n  T uận n m    4.  

S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n đã b n   n      K   oạ  : số 

05/KH-SNN TNT n     4       4 r  so t v n bản Q  L n m    4 t uộ  lĩn  

vự  quản l  n   n    t uộ  lĩn  vự  N n  n   ệp và PTNT; số  4 KH-

SNN TNT n     4       4 k ểm tr  v n bản lĩn  vự  N n  n   ệp v   TNT 

n m    4; số    KH-SNN TNT n     4      4 k ểm tr , r  so t,  ệ t ốn   ó  

v n bản qu  p ạm p  p luật về p òn ,   ốn  t  m n ũn , t êu  ự  n m    4. 

Trên    s  K   oạ   b n   n , S  N n  n   ệp v   TNT đã   ỉ đạo      đ n vị 

trự  t uộ  S   â  dựn  k   oạ   t       t ự    ện   n  t   r  so t, k ểm tr ,  ệ 

t ốn   ó  v n bản Q  L n m    4     n  n , lĩn  vự  đ n vị trự  t uộ  S  

t  m m u   o S  tr n  H ND tỉn , UBND tỉn  b n   n .  

 II. Kết quả rà soát 

 S  N n  n   ệp v   TNT  đã t       r  so t, k ểm tr  v n bản qu  p ạm 

p  p luật tron  n m    4 do S  N n  n   ệp v   TNT t  m m u tr n  H ND 

tỉn  v  UBND tỉn  b n   n  v   t n  số 40 văn bản; tron  đó:  

 ) V n bản qu  p ạm p  p luật   t   ệu lự  t     n  to n bộ: T n  số v n 

bản QPPL do UBND tỉn  b n   n    t   ệu to n bộ tron  n m    4 l  10 v n 

bản (Qu  t địn ).  

(Kèm theo Mẫu số 03 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

PTNT năm 2024). 
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b) V n bản qu  p ạm p  p luật   t   ệu lự  t     n  một p ần: V n bản 

qu  p ạm p  p luật do Hộ  đồn  n ân dân tỉn  v  Ủ  b n n ân dân tỉn  b n 

  n  tron  n m    4   t   ệu lự  một p ần l  05 v n bản,  ồm:    N  ị qu  t 

v     Qu  t địn .  

(Kèm theo Mẫu số 04 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và PTNT năm 2024). 

 ) V n bản qu  p ạm p  p luật  òn   ệu lự  t     n : V n bản qu  p ạm 

p  p luật do Hộ  đồn  n ân dân tỉn  v  Ủ  b n n ân dân tỉn  b n   n  n m 

   4  òn   ệu lự  t     n  l  20 v n bản,  ồm:    N  ị qu  t v     Qu  t địn .  

(Kèm theo Mẫu số 05 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 

lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT trong kỳ hệ 

thống hoá năm 2024). 

d) V n bản qu  p ạm p  p luật  ần s   đ  , b  sun , t    t  , bã  b , b n 

  n  m   l  05 văn bản,  ồm:  4 Qu  t địn   ần s   đ  , b  sun , t    t   v  

   Qu  t địn  bã  b . 

(Kèm theo Mẫu số 06 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc 

thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT trong kỳ hệ 

thống hoá năm 2024). 

III. Xử lý kết quả rà soát văn bản  

  n    Luật B n   n  v n bản qu  p ạm p  p luật n m      (đ ợ  s   

đ  , b  sun  n m     ); N  ị địn  số  4    6 N -   n     4      6     

  ín  p  , N  ị địn  số   4      N -CP S   đ  , b  sun  một số đ ều     

N  ị địn  số  4    6 N -  , N  ị địn  số  9    4 N -CP ngày 25/5/2024 

      ín  p   S   đ  , b  sun  một số đ ều     N  ị địn  số  4    6 N -CP 

n     4      6       ín  p   qu  địn      t  t một số đ ều v  b ện p  p t   

  n  Luật B n   n  v n bản qu  p ạm p  p luật đã đ ợ  s   đ  , b  sun  một 

số đ ều t  o N  ị địn  số   4      N -   n                     ín  p  . 

Qu  k t quả r  so t, S  N n  n   ệp v   TNT t  n   n  đã   ỉ đạo     đ n vị, 

p òn    u ên m n t uộ  S   ó l ên qu n t  p t   p ố   ợp v   S  T  p  p t  m 

m u UBND tỉn    n  bố d n  m   v n bản   t   ệu lự  to n bộ  oặ  một p ần 

(có danh mục kèm theo).  

IV. Nhận xét chun  

 . Tín  t ốn  n ất, đồn  bộ   ữ  v n bản qu  p ạm p  p luật do H ND  

tỉn  v  UBND tỉn  b n   n  n m    4.  ảm bảo t  o Luật B n   n  v n bản 

QPPL n m      (đ ợ  s   đ  , b  sun  n m     ); N  ị địn  số  4    6 N -

   n     4      6       ín  p  ; N  ị địn  số   4      N -   s   đ  , b  

sun  một số đ ều     N  ị địn  số  4    6 N -CP; N  ị địn  số  9    4 N -

   n            4       ín  p   v      v n bản p  p luật  ó l ên qu n. V ệ  

soạn t ảo,  óp  , t ẩm địn  v n bản Q  L (N  ị qu  t     H ND tỉn , Qu  t 
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dịn      UBND tỉn ) t ự    ện t  o Qu      p ố   ợp tron    n  t   đề n  ị 

 â  dựn , soạn t ảo,  óp  , t ẩm địn , t ẩm tr  dự t ảo v n bản QPPL     

H ND tỉn  v      UBND tỉn . Do vậ ,   n  t   t  m m u soạn t ảo v n bản 

QPPL     S  N n  n   ệp v   TNT tr n   H ND tỉn , UBND tỉn  b n   n  từ 

ngà           4 đ n n             4 t ự    ện tuân t   t  o qu  tr n  qu  

địn , đ n  t ẩm qu ền, bảo đảm tín   ợp H  n,  ợp p  p v  t ốn  n ất, đồn  

bộ v   v n bản qu  p ạm p  p luật      ấp trên.  

 . Tín  p ù  ợp   ữ      v n bản QPPL     H ND tỉn  v   UBND tỉn : 

S  N n  n   ệp v   TNT t  m m u tr n  UBND tỉn  đã b n   n      

v n bản QPPL để t       t     n      v n bản p  p luật  oặ     t ể  ó  v n 

bản QPPL      ấp trên (trun    n  v  n  ị qu  t     H ND tỉn ) p ù  ợp v   

t n    n  t ự  t      đị  p   n , đồn  t    tron  n m    4 đã k    p    tr  n  

 ợp t  m m u b n   n  Qu  t địn      UBND trùn  lặp nộ  dun      N  ị 

qu  t H ND tỉn  so v   n m     , qu  đó   o t ấ  v ệ  t  m m u UBND tỉn  

b n   n      Qu  t địn  tron  n m    4 đảm bảo sự p ù  ợp   ữ      v n bản 

QPPL     H ND tỉn  (N  ị qu  t) v   UBND tỉn  (Qu  t địn ) đã  óp p ần 

 o n t  ện t ể     lĩn  vự  quản l      n  n  n  m t    đẩ  p  t tr ển k n  t - 

 ã  ộ  trên đị  b n tỉn .  

3. Tín  k ả t           v n bản QPPL:  

V n bản QPPL do S  N n  n   ệp v   TNT t  m m u tr n  H ND tỉn  

v  UBND tỉn  b n   n  đ ợ  n   ên   u sâu k      qu  địn  p  p luật   ện 

  n  v     s  t ự  t  n tron       đoạn soạn t ảo,  â  dựn  đ ợc t ự    ện 

nghiêm túc,   ặt     t  o đ n  qu  tr n  qu  địn , p ù  ợp v   t n    n  t ự  t  

tạ  đị  p   n , lĩn  vự  quản l      n  n ; bảo đảm     t      ,    n ân đ ợ  

t  m      óp   v n bản t  o qu  địn , t ể   ện qu  v ệ  đ n  tả  dự t ảo N  ị 

qu  t, Qu  t địn  lấ    k  n  ũn  n   s u k   b n   n  đ ợ  đ n  tả  trên   n  

t  n  t n đ ện t      tỉn ; Tr n  t  n  t n đ ện t      S  N n  n   ệp v  

PTNT; đồn  t    t  m m u v n bản     UBND tỉn  tr ển k    t ự    ện để     

   qu n, đ n vị, đị  p   n ,     t      ,    n ân tru   ập, t m   ểu v  t ự    ện 

  n  k   , m n  bạ   v  rộn  rã . Qu  đ n          v n bản Q  L s u k   b n 

  n  v  t       t ự    ện,  p d n     bản  ó tỉn  k ả t  , p ù  ợp v   t ự  t  n; 

k    ó       ín  s   , qu  địn  p  p luật t    đ    oặ  đ ều   ỉn ;  ó v  n  

m   tron  qu  tr n  t ự    ện đ ợ  S  N n  n   ệp v   TNT r  so t, k  n n  ị 

s   đ  , b  sun  kịp t    t       t ự    ện,   ện  p d n  p ù  ợp v   đ ều k ện 

t ự  t  n tạ  đị  p   n . 

4. K ó k  n,  ạn    : Bên  ạn  k t quả đạt đ ợ ,   n  t   r  so t,  ệ 

t ốn   ó  v n bản     đ n vị trự  t uộ  S   ó l        kịp t   ;   n       tạ  

    đ n vị trự  t uộ  đ ợ  p ân   n  t ự    ện r  so t vẫn  òn l n  t n  tron  

v ệ  r  so t, k ểm tr  v  lập d n  m   v n bản t  o qu  địn .  

 ể k    p    n ữn   ạn     nêu trên, S  N n  n   ệp v   TNT t  p t   

  ỉ đạo     đ n vị trự  t uộ  t ự    ện n   êm t     n  t   r  so t, k ểm tr ,  ệ 

t ốn   ó  v n bản để t ự    ện tốt   n  t   n   tron      n m t  p t  o.  
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Trên đâ  l  b o   o k t quả r  so t,  ệ t ốn   o  v n bản qu  p ạm p  p 

luật n m    4     S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n. . 

 
  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhân: 
- S  T  p áp (b/c); 

- G ,      G  S ; 

-     p òn , đ n vị trự  t uộ  S ; 

- L u: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

 Đ n  Kim C  n  



Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hi u lực, n  n  hi u lực toàn bộ  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N n  n hi p và PTNT năm 2024 

( èm theo  áo cáo số        /BC-SNNPTNT  ngày   01/2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2024 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hi u; n ày, 

thán , năm ban 

hành văn bản 

Tên  ọi c a văn bản 

Lý do hết hi u 

lực, n  n  hi u 

lực 

N ày hết hi u 

lực, n  n  hi u 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 94      Q -

UBND ngày 

30/12/2021 

Qu  địn      sản p ẩm, dị   v    n  í   t uỷ lợ  trên đị  

b n tỉn  N n  T uận n m      

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  số 

97      Q -

UBND ngày 

31/12/2023 

10/01/2024 

2 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 9       Q -

UBND n    

21/12/2021 

B n   n  đ n     trồn  rừn  t    t   k     u ển m   đí   

s  d n  rừn  s n  m   đí   k    trên đị  b n tỉn  N n  

T uận 

  ợ  t    t   b   

Qu  t địn  Số 

30/2024 Q -

UBND n    

03/5/2024 

03/5/2024 

3 
Qu  t địn      

UBND tỉn  
số         Q -

UBND ngày 

Qu  địn  t êu   uẩn k  t uật v  đ n      â    ốn  lâm 

n   ệp p    v          n  tr n , dự  n p  t tr ển rừn  trên 

  ợ  t    t   b   

Qu  t địn  Số 
16/5/2024 
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04/4/2022 đị  b n tỉn  N n  T uận. 32/2024 Q -

UBND n    

06/5/2024 

4 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 7     8 Q -

UBND ngày 

04/09/2018 

B n   n  Qu  địn  về đ ều k ện, t êu   uẩn,      d n  

Tr  n ,   ó Tr  n  p òn    u ên m n t uộ  S ; Tr  n , 

  ó     đ n vị trự  t uộ  S  N n  n   ệp v     t tr ển 

n n  t  n; Tr  n ,   ó Tr  n  p òn  N n  n   ệp v  

   t tr ển n n  t  n t uộ  UBND  u ện; lãn  đạo p   

tr    lĩn  vự  n n  n   ệp       òn  K n  t  t uộ  

UBND t  n  p ố    n R n -Tháp Chàm 

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  Số 

41    4 Q -

UBND n    

30/5/2024 

08/6/2024 

5 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số       9 Q -

UBND ngày 

22/08/2019 

Qu  địn   ỗ trợ        s  k n  do n     t m  n   lẻ   ấp 

  n  d  d   đ n đị  đ ểm    t m      s  ,      ầm tập trun  

theo qu   oạ   trên đị  b n tỉn  N n  T uận. 

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  Số 

51    4 Q -

UBND n    

25/6/2024 

25/6/2024 

6 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số         Q -

UBND ngày 

09/02/2023 

B  sun  k oản     ều       Qu  t địn  số       9 Q -

UBND n       t  n  8 n m    9     Ủ  b n n ân dân 

tỉn  N n  T uận Qu  địn   ỗ trợ        s  k n  do n     t 

m  n   lẻ   ấp   n  d  d   đ n đị  đ ểm    t m      s  , 

     ầm tập trun  t  o qu   oạ   trên đị  b n tỉn  N n  

T uận. 

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  Số 

51    4 Q -

UBND n    

25/6/2024 

25/6/2024 

7 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 7       Q -

UBND ngày 

28/9/2021 

Qu  địn    ín  s     ỗ trợ k  n t   n  đị  p   n  đ ợ  

  n  n ận đạt   uẩn n n  t  n m  , n n  t  n m   nân  

  o, n n  t  n m   k ểu mẫu trên đị  b n tỉn  N n  T uận 

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  Số 

7     4 Q -

30/8/2024 
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gia  đoạn     -2025. UBND n    

20/8/2024 

8 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 68      Q -

UBND ngày 

27/11/2022 

B n   n  Qu  địn  n u ên t  , t êu   í, địn  m   p ân b  

vốn n ân s    trun    n  v  tỷ lệ vốn đố   n      n ân 

s    đị  p   n  t ự    ện     n  tr n  m   t êu quố      

 â  dựn  n n  t  n m        đoạn      -      trên đị  b n 

tỉn  N n  T uận. 

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  Số 

7     4 Q -

UBND n    

20/8/2024 

30/8/2024 

9 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số         Q -

UBND ngày 

06/01/2022 

Qu  địn  k u vự  k  n  đ ợ  p ép    n nu  , vùn  nu   

   m   n v    ín  s     ỗ trợ k   d  d      s     n nu   r  

k    k u vự  k  n  đ ợ  p ép    n nu   trên đị  b n tỉn  

N n  T uận. 

  ợ  bã  b  b   

Qu  t địn  Số 

8     4 Q -

UBND n    

02/10/2024 

02/10/2024 

10 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 92/20 6 Q -

UBND ngày 

08/12/2016 

B n   n  qu      p ố   ợp tron    n  t   quản l , n  n 

  ặn,    l  v  p ạm p  p luật về đê đ ều, nạo vét, k    t    

v  k n  do n    t, s   lòn  s n  l ên qu n đ n đê, kè trên 

đị  b n tỉn  n n  t uận 

  ợ  T    t   b   

Qu  t địn  Số 

85    4 Q -

UBND n    

22/10/2024 

01/11/2024 

Tổn  cộn : 10 văn bản QPPL,  ồm 0 N hị quyết và 10 Quyết định 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

   K  n  v n bản   
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2024 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hi u; n ày, 

thán , năm ban 

hành văn bản 

Tên  ọi c a văn bản 

Lý do hết hi u 

lực, n  n  hi u 

lực 

N ày hết hi u 

lực, n  n  hi u 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

   K  n  v n bản   

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

   K  n  v n bản   
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Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hi u lực, n  n  hi u lực một phần  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N n  n hi p và PTNT năm 2024 

( èm theo  áo cáo số          -SNNPTNT  ngày   01 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hi u; n ày, thán , 

năm ban hành văn bản; 

tên  ọi c a văn bản 

Nội dun , quy định hết 

hi u lực, n  n  hi u lực 
Lý do hết hi u lực, n  n  hi u lực 

N ày hết hi u 

lực, n  n  

hi u lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1 
N  ị qu  t 

    H ND 

tỉn  

Số  9      NQ-H ND 

n                   

H ND tỉn  B n   n  Qu  

địn    ín  s     ỗ trợ t u 

  t đầu t  n n  n   ệp  n  

d n    n  n  ệ   o tỉn  

N n  T uận      đoạn     -

2030. 

  ều  ; đ ểm b, k oản  , 

  ều  ; đ ểm b, k oản  , 

  ều  ; đ ểm b, k oản  , 

  ều  ; đ ểm b, k oản 4, 

  ều  ; k oản  ,   ều 4; 

bã  b    p ần k oản  , 

đ ều   qu  địn  N  ị 

qu  t số  9      NQ-

H ND ngày 11/12/2021 

  ợ  s   đ  , b  sun  b   N  ị qu  t số 

19/2023/NQ-H ND n       7      S   đ  , b  sun  

một số đ ều     qu  địn    ín  s     ỗ trợ t u   t 

đầu t  n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  

N n  T uận      đoạn     -2023 ban hành kèm theo 

N  ị qu  t số  9      NQ-H ND n               

    Hộ  đồn  n ân dân tỉn . V  N  ị qu  t Số 

01/2024/NQ-H ND n     5/02/2024 Bã  b  một 

p ần k oản     ều   Qu  địn    ín  s     ỗ trợ t u 

  t đầu t  n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  

N n  T uận      đoạn     -2030 kèm t  o N  ị 

qu  t số  9      NQ-H ND n     8             

Hộ  đồn  n ân dân tỉn  N n  T uận 

01/8/2023 và 

15/02/2024 

2 
N  ị qu  t 

    H ND 

tỉn  

số 30/2023/NQ-H ND 

ngày 14/12/2023 Qu  địn  

m    ỗ trợ từ n ân s    n   

S   đ  , b  sun  nộ  

dun   8 số t   tự 6 M   

II     l   III b n   n  

  ợ  s   đ  , b  sun  b   N  ị qu  t số 

32/2024/NQ-H ND n      /12/2024 S   đ  , b  

sun  nộ  dun   8 số t   tự 6 M   II     l   III b n 

21/12/2024 
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n    để t ự    ện một số 

nộ  dun   â  dựn  n n  

t  n m   trên đị  b n tỉn  

     đoạn      – 2025. 

kèm t  o N  ị qu  t số 

30/2023/NQ-H ND 

ngày 14/12/2023 

  n  kèm t  o N  ị qu  t số         NQ-H ND 

n     4             Hộ  đồn  n ân dân tỉn  qu  

địn  địn  m    ỗ trợ từ n ân s    n   n    để t ự  

  ện một số nộ  dun   â  dựn  n n  t  n m   trên 

đị  b n tỉn  N n  T uận      đoạn     -2025 

3 
Qu  t địn  

    UBND 

tỉn  

số 6       Q -UBND 

ngày 31 8      S   đ  , b  

sun  một số nộ  dun      

 ề  n đẩ  mạn  p  t tr ển 

n n  n   ệp  n  d n    n  

n  ệ   o v    ín  s     ỗ 

trợ t u   t đầu t  nông 

n   ệp  n  d n    n  n  ệ 

  o tỉn  N n  T uận      

đoạn     -2030 ban hành 

kèm t  o Qu  t địn  số 

 6      Q -UBND ngày 

 7             Ủ  b n 

n ân dân tỉn  N n  T uận. 

S   đ  , b  sun  k oản   

  ều   Qu  t địn  số 

6       Q -UBND 

ngày 31/8/2023 

  ợ  s   đ  , b  sun  b   Qu  t địn  số 

19/2024 Q -UBND n     7      4 S   đ  , b  sun  

k oản     ều   Qu  t địn  số 6       Q -UBND 

n       8          Ủ  b n n ân dân tỉn  s   đ  , b  

sun  một số nộ  dun       ề  n đẩ  mạn  p  t tr ển 

n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o v    ín  s    

 ỗ trợ t u   t đầu t  n n  n   ệp  n  d n    n  

n  ệ   o tỉn  N n  T uận      đoạn     -2030 ban 

  n  kèm t  o Qu  t địn  số  6      Q UBND 

n     7             Ủ  b n n ân dân tỉn  N n  

T uận 

07/3/2024 

4 
Qu  t địn  

    UBND 

tỉn  

số 4       Q -UBND 

ngày 25/7/         Ủ  b n 

n ân dân tỉn  N n  T uận 

Qu  địn       n n , n  ệm 

v , qu ền  ạn v      ấu t  

         S  N n  n   ệp 

v     t tr ển n n  t  n tỉn  

N n  T uận 

S   đ  , b  sun  k oản 

21   ều   Qu  t địn  số 

42/2023 Q -UBND 

ngày 25/7/2023 

  ợ  s   đ  , b  sun  b   Qu  t địn  Số 

21/2024 Q -UBND n    19/3/2024 S   đ  , b  sun  

một số đ ều     Qu  t địn  số 4       Q -UBND 

n       t  n  7 n m          Ủ  b n n ân dân tỉn  

N n  T uận Qu  địn       n n , n  ệm v , qu ền 

 ạn v      ấu t           S  N n  n   ệp v     t 

tr ển n n  t  n tỉn  N n  T uận 

19/3/2024 

5 
Qu  t địn  

    UBND 

tỉn  

số 80      Q -UBND 

ngày 02/11/2023 

Qu  địn       n n , n  ệm 

v , qu ền  ạn v      ấu t  

S   đ  , b  sun  k oản 6 

  ều   Qu  t địn  số 

8       Q -UBND 

n       t  n     n m 

  ợ  s   đ  , b  sun  b   Qu  t địn  Số 

46/2024 Q -UBND n    12/6/2024 S   đ  , b  sun  

k oản 6   ều   Qu  t địn  số 8       Q -UBND 

n       t  n     n m          Ủ  b n n ân dân tỉn  

22/6/2024 
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                 T uỷ lợ  

trự  t uộ  S  N n  n   ệp 

và PTNT tỉn  N n  T uận. 

         Ủ  b n n ân 

dân tỉn  

N n  T uận Qu  địn       n n , n  ệm v , qu ền 

 ạn v      ấu t                   T    lợ  trự  t uộ  

S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n tỉn  N n  

T uận 

Tổn  cộn : 05 văn bản QPPL,  ồm 02 N hị quyết và 03 Quyết định 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

   K  n  v n bản   

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2024 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hi u; n ày, 

thán , năm ban 

hành văn bản; tên 

 ọi c a văn bản 

Nội dun , quy định hết hi u lực, n  n  hi u lực 

Lý do hết hi u 

lực, n  n  hi u 

lực 

N ày hết hi u 

lực, n  n  hi u 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

   K  n  v n bản   

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

   K  n  v n bản   
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Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hi u lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc 

 c a Sở N n  n hi p và PTNT tron  k  h  thốn  hoá năm 2024 

( èm theo  áo cáo số          -SNNPTNT  ngày   01 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hi u; n ày, 

thán , năm ban 

hành văn bản 

Tên  ọi c a văn bản 
Thời điểm 

có hi u lực 
Ghi chú 

1 
N  ị qu  t     

H ND tỉn  

Số  9      NQ-

H ND n    

11/12/2021 

B n   n  Qu  địn    ín  s     ỗ trợ t u   t đầu t  n n  

n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  N n  T uận      đoạn 

2021-2030. 

20/12/2021 

H t   ệu lự  một 

p ần, đ ợ  s   

đ  , b  sun  b   

NQ số 

01/2024/NQ-

H ND n    

15/02/2024 

2 
N  ị qu  t     

H ND tỉn  

số 30/2023/NQ-

H ND n    

14/12/2023 

Qu  địn  m    ỗ trợ từ n ân s    n   n    để t ự    ện một 

số nộ  dun   â  dựn  n n  t  n m   trên đị  b n tỉn       

đoạn      – 2025. 

23/12/2023 

H t   ệu lự  một 

p ần, đ ợ  s   

đ  , b  sun  b   

NQ số 

32/2024/NQ-

H ND n    

10/12/2024 

3 N  ị qu  t     Số       4 NQ-
Bã  b  một p ần k oản     ều   Qu  địn    ín  s     ỗ trợ 

t u   t đầu t  n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  N n  
15/02/2024  òn   ệu lự   
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H ND tỉn  H ND n    

15/02/2024 

T uận      đoạn     -     kèm t  o N  ị qu  t số 

19/2021/NQ-H ND n     8             Hộ  đồn  n ân dân 

tỉn  N n  T uận 

4 
Nghị qu  t     

H ND tỉn  

Số  4    4 NQ-

H ND n    

12/11/2024 

Qu  địn  m   đầu t ,  ỗ trợ đầu t , m   k o n bảo vệ rừn  

  o      oạt độn  bảo vệ v  p  t tr ển rừn  trên đị  b n tỉn  

N n  T uận 
23/11/2024  òn   ệu lự  

5 
N  ị qu  t     

H ND tỉn  

Số       4 NQ-

H ND n    

10/12/2024 

S   đ  , b  sun  nộ  dun   8 số t   tự 6 M   II     l   III 

b n   n  kèm t  o N  ị qu  t số         NQ-H ND n    

 4             Hộ  đồn  n ân dân tỉn  qu  địn  địn  m    ỗ 

trợ từ n ân s    n   n    để t ự    ện một số nộ  dun   â  

dựn  n n  t  n m   trên đị  b n tỉn  N n  T uận      đoạn 

2021-2025 

21/12/2024  òn   ệu lự  

6 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 6       Q -

UBND ngày 

31/8/2023 

S   đ  , b  sun  một số nộ  dun       ề  n đẩ  mạn  p  t 

tr ển n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o v    ín  s     ỗ 

trợ t u   t đầu t  n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  

N n  T uận      đoạn     -     b n   n  kèm t  o Qu  t 

địn  số  6      Q -UBND n     7             Ủ  b n 

n ân dân tỉn  N n  T uận. 

09/9/2023 

H t   ệu lự  một 

p ần, đ ợ  s   

đ  , b  sun  b   

Qu  t địn  số 

 9    4 Q -

UBND ngày 

07/3/2024 

7 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 4       Q -

UBND ngày 

25/7/2023 

Qu  địn       n n , n  ệm v , qu ền  ạn v      ấu t       

    S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n tỉn  N n  T uận 04/8/2023 

H t   ệu lự  một 

p ần, đ ợ  s   

đ  , b  sun  b   

Qu  t địn  Số 

      4 Q -

UBND n    

19/3/2024 

8 Qu  t địn      

số 8       Q -

UBND ngày 

02/11/2023 

Qu  địn       n n , n  ệm v , qu ền  ạn v      ấu t       

            T uỷ lợ  trự  t uộ  S  N n  n   ệp v   TNT 
12/11/2023 

H t   ệu lự  một 

p ần, đ ợ  s   

đ  , b  sun  b   
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UBND tỉn  tỉn  N n  T uận. Qu  t địn  Số 

46    4 Q -

UBND n    

12/6/2024 

9 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 97      Q -

UBND n    

31/12/2023 

Qu  địn      sản p ẩm, dị   v    n  í   t uỷ lợ  trên đị  b n 

tỉn  N n  T uận n m    4 
10/01/2024 

 òn   ệu lự  

Bã  b  qu  t 

địn  số 

94      Q -

UBND ngày 

30/12/2021 

10 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số  9    4 Q -

UBND n    

07/03/2024 

S   đ  , b  sun  k oản     ều   Qu  t địn  số 6       Q -

UBND ngày 31/8/2        Ủ  b n n ân dân tỉn  s   đ  , b  

sun  một số nộ  dun       ề  n đẩ  mạn  p  t tr ển n n  

n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o v    ín  s     ỗ trợ t u   t 

đầu t  n n  n   ệp  n  d n    n  n  ệ   o tỉn  N n  T uận 

     đoạn     -     b n   n  kèm t  o Qu  t địn  số 

 6      Q UBND n     7             Ủ  b n n ân dân 

tỉn  N n  T uận 

07/03/2024  òn   ệu lự   

11 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số       4 Q -

UBND n    

19/03/2024 

S   đ  , b  sun  một số đ ều     Qu  t địn  số 4       Q -

UBND n       t  n  7 n m          Ủ  b n n ân dân tỉn  

N n  T uận Qu  địn       n n , n  ệm v , qu ền  ạn v     

 ấu t           S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n tỉn  

N n  T uận 

19/3/2024 
 òn   ệu lự   

 

12 
Qu  t địn      

UBND tỉn  
Số       4 Q -

UBND n    

Phê du ệt đ n     trồn  rừn  t    t   k     u ển m   đí   s  

d n  rừn  s n  m   đí   k    trên đị  b n tỉn  N n  T uận 
13/5/2024  òn   ệu lự   
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03/5/2024 t    t   Qu  t 

địn  số 

9       Q -

UBND n    

21/12/2021 

13 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số       4 Q -

UBND n    

03/5/2024 

Bã  b      Qu  t địn      Ủ  b n n ân dân tỉn  N n  T uận 03/5/2024 

 òn   ệu lự  

Bã  b  to n bộ 

    Qu  t địn : 

số 7       Q -

UBND ngày 

 6        , số 

6       Q -

UBND ngày 

31/8/2023 

14 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số       4 Q -

UBND n    

06/5/2024 

  ê du ệt đ n      â    ốn  lâm n   ệp p    v          n  

tr n , dự  n p  t tr ển rừn  trên đị  b n tỉn  N n  T uận 
16/5/2024 

 òn   ệu lự   

t    t   Qu  t 

địn  số 

        Q -

UBND ngày 

04/4/2022  

15 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 4     4 Q -

UBND n    

30/5/2024 

Bã  b  Qu  t địn  số 7     8 Q -UBND ngày 04 tháng 9 

n m    8     Ủ  b n n ân dân tỉn  N n  T uận b n   n  

Qu  địn  về đ ều k ện, t êu   uẩn,      d n  Tr  n ,   ó 

Tr  n  p òn    u ên m n t uộ  S ; Tr  n ,   ó     đ n vị 

trự  t uộ  S  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n; Tr  n , 

08/6/2024 

 òn   ệu lự  

Bã  b  to n bộ 

Qu  t địn  số 

75    8 Q -
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  ó Tr  n  p òn  N n  n   ệp v     t tr ển n n  t  n 

t uộ  UBND  u ện; lãn  đạo p   tr    lĩn  vự  n n  n   ệp 

      òn  K n  t  t uộ  UBND t  n  p ố    n R n -Tháp 

Chàm 

UBND ngày 

04/9/2018 

16 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 46    4 Q -

UBND n    

12/6/2024 

S   đ  , b  sun  k oản 6   ều   Qu  t địn  số 8       Q -

UBND n       t  n     n m          Ủ  b n n ân dân tỉn  

N n  T uận Qu  địn       n n , n  ệm v , qu ền  ạn v     

 ấu t                   T    lợ  trự  t uộ  S  N n  n   ệp 

v     t tr ển n n  t  n tỉn  N n  T uận 

22/6/2024 
 òn   ệu lự  

 

17 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số       4 Q -

UBND n    

25/6/2024 

Bã  b      Qu  t địn      Ủ  b n n ân dân tỉn  N n  T uận 25/6/2024 

 òn   ệu lự  

Bã  b  to n bộ 

    Qu  t địn : 

số       9 Q -

UBND ngày 

   8    9, số 

        Q -

UBND ngày 

09/02/2023 

18 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 7     4 Q -

UBND n    

20/8/2024 

Bã  b      Qu  t địn      Ủ  b n n ân dân tỉn  N n  T uận 30/8/2024 

 òn   ệu lự  

Bã  b  to n bộ 

    Qu  t địn : 

số 7       Q -

UBND ngày 

 8 9     , số 

68      Q -

UBND ngày 
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27/11/2022 

19 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 8     4 Q -

UBND n    

02/10/2024 

Bã  b  Qu  t địn  số         Q -UBND n     6 t  n     

n m          Ủ  b n n ân dân tỉn  N n  T uận Qu  địn  

k u vự  k  n  đ ợ  p ép    n nu  , vùn  nu      m   n v  

  ín  s     ỗ trợ k   d  d      s     n nu   r  k    k u vự  

k  n  đ ợ  p ép    n nu   trên đị  b n tỉn  N n  T uận 

02/10/2024 

 òn   ệu lự  

Bã  b  to n bộ 

Qu  t địn  số 

        Q -

UBND ngày 

06/01/2022 

20 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

Số 8     4 Q -

UBND n    

22/10/2024 

B n   n  Qu      p ố   ợp tron    n  t   quản l ,    l  v  

p ạm   n    ín  về t    lợ , đê đ ều trên đị  b n tỉn  N n  

T uận 

01/11/2024 

 òn   ệu lự  

T    t   Qu  t 

địn  số 

9     6 Q -

UBND ngày 

08/12/2016 

Tổn  số :  20 văn bản quy phạm, tron  đó 05 N hị quyết và 15 Quyết định 
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Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ vi c thi hành, n  n  hi u lực, sửa đổi, bổ sun , thay thế, bãi bỏ ho c 

 ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà n ớc c a Sở N n  n hi p và PTNT  tron  k  h  thốn  hoá năm 2024 

( èm theo  áo cáo  số        BC-SNNPTNT ngày   01 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hi u; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên  ọi c a văn bản 

Kiến n hị 

(đình chỉ thi 

hành, n  n  

hi u lực, sửa 

đổi, bổ sun , 

thay thế, bãi 

bỏ ho c ban 

hành mới) 

Nội dun  kiến n hị/Lý do kiến n hị 

C  

quan/đ n 

vị ch  trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý ho c 

kiến n hị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựn  

1 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 53/2020 Q -

UBND ngày 

18/12/2020 

Qu  địn      độ đố  v   

n     k  n     n  

l  n  từ n ân s    n   

n    đ ợ   u  độn  

t  m       ữ       

rừn  trên đị  b n tỉn  

N n  T uận. 

t    t   

    qu  địn  về     độ, m      , đố  t ợn  

 p d n  l m    s  để b n   n  Qu  t địn  

số         Q -UBND n     8             

UBND tỉn  đã đ ợ  t    t  , đ ều   ỉn , b  

sun  nên k  n   òn p ù  ợp: 

 - N  ị địn  số 79    4 N -CP ngày 

   7    4       ín  p   đã   t   ệu lự  t   

  n  v  đ ợ  t    t   b   N  ị địn  số 

  6      N -   n     4             

  ín  p   qu  địn      t  t một số đ ều v  

b ện p  p t     n  Luật   òn       v    ữ  

     v  Luật S   đ  , b  sun  một số đ ều 

S  N n  

n   ệp v  

PTNT 

S  N n  

n   ệp v  

   t tr ển 

nông thôn 

đã  ó T  

tr n  số  

341/TTr-

SNNPTNT 

ngày 

05/12/2024 
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    Luật   òn       v    ữ       v  đ ợ  

s   đ  , b  sun  đ ợ  N  ị địn  số 

      4 N -   n            4       ín  

p  . 

2 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số       4 Q -

UBND ngày 

03/5/2024 

Phê duyệt đ n     trồng 

rừng thay th  khi 

chuyển m   đí   s  

d ng rừng sang m c 

đí   k    trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

t    t   

Quy t định số       4 Q -UBND ngày 

03/5/2024. Áp d n      định m c hao phí 

vật t , n ân   n  sản xuất cây giống theo 

    qu  định đã đ ợ  t    t   b n  qu  

địn  k   : 

+ M   l  n     s  để xây dựn  đ n     

n ân   n :   ện n   đã đ ợc thay th  tại 

Nghị định 73 2024 NĐ-CP ngày 30/6/2024 

c a Chính ph  “mức lương cơ sở là 

2.340.000 đồng/tháng”.     p í n ân   n  

t n    % so v   tr    đâ . 

+ Tại khoản  ,   ều 29 Nghị định số 

 8    4 N -CP ngày 24/5/2024 c a Chính 

ph  qu  định: “Dự toán đối với công trình 

lâm sinh, trừ quy định tại khoản 2 Điều 

này”. Dự toán công trình lâm sinh bao gồm 

các chi phí: Chi phí xây dựng công trình lâm 

sinh; Chi phí thi t bị; Chi phí quản lý; Chi 

p í t  vấn đầu t   â  dựng; Chi phí dự 

phòng, chi phí khác.  

+ Tạ    ều 37 Nghị định số  8    4 N -CP 

ngày 24/5/2024 về một số   ín  s    đầu t  

trong lâm nghiệp; t  o đó “ hương II, Điều 

20 và Phụ lục I, III Thông tư số 15/2019/TT-

S  N n  

n   ệp v  

PTNT 

Tron  

t  n  

4/2025 



20 

 

  

 NNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản 

lý đầu tư công trình lâm sinh.” h t hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/7/2024. 

+ Ngoài ra, tại khoản  ,   ều 4, Quy t định 

số 30/2024/Q -UBND có nêu “Đơn giá 

trồng rừng thay thế được xem xét sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết trên cơ 

sở định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc khi có 

yếu tố giá cả và các yếu tố khác biến động 

làm tăng hoặc giảm trên 10% so với đơn giá 

trồng rừng thay thế quy định hiện hành liên 

tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.” 

3 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số       4 Q -

UBND ngày 

06/5/2024 

Phê duyệt đ n      â  

giống lâm nghiệp ph c 

v          n  tr n , dự 

án phát triển rừn  trên 

đị  b n tỉnh Ninh Thuận 

t    t   

Quy t định số 32    4 Q -UBND ngày 

06/5/2024.  

-    s  p  p l :   n    Nghị định 

số 149/2016/NĐ-CP n       t  n     n m 

2016 c a Chính ph  s   đ i, b  sung một số 

đ ều c a Nghị định số 177/2013/NĐ-
CP n     4 t  n     n m        a Chính 

ph  qu  định chi ti t v     ng dẫn thi hành 

một số đ ều c a Luật giá đã   t hiệu lực 

đ ợc thay th  b i Nghị định số 

8     4 N -   n       7    4 qu  định 

chi ti t một số đ ều c a Luật giá. 

- Áp d n      định m c hao phí vật t , n ân 

công sản xuất cây giống t  o     qu  định 

S  N n  

n   ệp v  

PTNT 

Tron  

t  n  

4/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-149-2016-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-306857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
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đã đ ợ  t    t   b n  qu  định khác: 

+ M   l  n     s  để xây dựn  đ n     

n ân   n :   ện n   đã đ ợc thay th  tại 

Nghị định 73 2024 NĐ-CP ngày 30/6/2024 

c a Chính ph  “mức lương cơ sở là 

2.340.000 đồng/tháng”.     p í n ân   n  

t n    % so v   tr    đâ . 

+ Ngoài ra, tại khoản  ,  iều 4, Quy t định 

số       4 Q -UBND có nêu “Đơn giá cây 
giống lâm nghiệp được  em   t sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế khi có quy định mới của 

c p có th m quyền ban hành hoặc khi có 

yếu tố giá cả và các yếu tố khác hình thành 

đơn giá cây giống lâm nghiệp có sự thay 

đổi, biến động làm tăng hoặc giảm trên 10  

so với đơn giá cây giống lâm nghiệp quy 

định hiện hành liên tục trong thời gian sáu 

(06) tháng trở lên”.  

4 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 09/2022 Q -

UBND ngày 

27/3/2022 

B n   n  k un      rừn  

trên đị  b n tỉn  N n  

T uận 

t    t   

 

Quy t định số  9      Q -UBND ngày 

27/3/2022 c a UBND tỉnh: 

- các ph  l c ban hành kèm theo Quy t định 

số  9      Q -UBND ngày 27/3/2022 có 

một số nội dung cần phả  đ ều chỉnh, b  

sung, thay th  cho phù hợp v   qu  định c a 

pháp luật. 

-    s  pháp lý:   n    T  n  t  số 

32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 

c a Bộ tr  ng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

qu  địn  p   n  p  p định giá rừng; khung 

S  N n  

n   ệp v  

PTNT 

Tron  n m 

2025 
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giá rừng h t hiệu lực kể từ 01/7/2024 đ ợc 

thay th  b n  T  n  t  số 20/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023 c a Bộ tr  ng 

Bộ Nông nghiệp v   TNT qu  địn  p   n  

p  p định giá rừn ;    ng dẫn định khung 

giá rừng 

5 
Qu  t địn      

UBND tỉn  

số 

116/2017/Q -

UBND ngày 

02/11/2017  

Qu  địn  k un      

dị   v  s  d n   ản     

trên đị  b n tỉn  N n  

T uận 

Bã  b  

-   n    đ ểm d k oản  , k oản 4   ều    

Luật G    n m       v   số  t   tự 6      

l   số    D n  m     n   ó  dị   v  do 

N   n    địn      b n   n  kèm t  o Luật 

G   (Dị   v  s  d n   ản , n      (b o 

 ồm  ản , b n t    nộ  đị ;  ản    ) đ ợ  

đầu t  từ n uồn vốn n ân s    n   n   , do 

đị  p   n  quản l  : Ủ  b n n ân dân  ấp 

tỉn  địn      tố  đ ) v    ều  4 Luật G    

n m      qu  địn : 

“Điều 24.  an hành văn bản định giá hoặc 

điều chỉnh mức giá; văn bản quy định cơ 

chế, chính sách về giá 

1. Văn bản định  giá hoặc điều chỉnh mức 

giá do cơ quan nhà nước có th m quyền 

định giá ban hành là văn bản hành chính. 

Việc ban hành văn bản được thực hiện như 

sau: 

a) Lập phương án giá; 

b) Th m định phương án giá; 

c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều 

S  N n  

n   ệp v  

PTNT 

Sau khi 

UBND tỉn  

b n   n  

t  n  b o 

hoặc quy t 

định p ê 

du ệt 

p   n   n 

    dị   v  

s  d n  

 ản     trên 

đị  b n tỉn  

N n  T uận 

(dự k  n 

trong 

II/2025) 
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chỉnh mức giá. 

2. Văn bản quy định cơ chế, chính sách về 

giá do cơ quan nhà nước có th m quyền ban 

hành dưới hình thức văn bản quy phạm 

pháp luật. 

3.  hính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 

này”.Luật  iá năm 2023;” 

- V  t  o k oản      ều 11 Nghị định số  

8     4 N -   n       7    4 qu  định 

chi ti t một số đ ều c a Luật Giá n m     : 

“5.  Văn  bản  định  giá,  điều  chỉnh  mức  

giá  do  Thủ  tướng  Chính  phủ,  bộ,  cơ 

quan ngang bộ,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành dưới dạng thông báo hoặc quyết 

định hành chính phù hợp với tính ch t của 

việc định giá, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp ban hành văn bản định giá 

theo quy định tại  khoản 1 Điều này:  

văn bản định giá được ban hành theo hình 

thức Quyết định; 

b) Trường hợp ban hành văn bản định giá 

theo quy định tại khoản 2 Điều này: văn bản 

định giá do cơ quan nhà nước có th m 

quyền định khung giá hoặc giá tối đa hoặc 

giá tối thiểu được ban hành theo hình thức 

Thông báo; văn bản định giá do cơ quan 

nhà nước có th m quyền định giá cụ thể ban 

hành theo hình thức Quyết định”. 
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-   n          ều 6 ,   ều 67,   ều 7  M   

 ,     n  V     Luật T    sản    7 v  nộ  

dun        ều 4 ,   ều 44     N  ị địn  số 

 6    9 N -CP ngày 08      9       ín  

p   qu  địn      t  t một số đ ều v  b ện 

p  p t     n  Luật T    sản, t  o đó quy 

địn  m   về đố  t ợn  t u     ập  ản  đ ợ  

tín  t  o mét    ều d  , không còn quy địn  

tín  t  o   n  suất t u    (CV). 

- Mặt k   , Qu  t địn  số   6    7 Q -

UBND n             7     Uỷ b n n ân 

dân tỉn  N n  T uận Qu  địn  k un      

dị   v  s  d n   ản     trên đị  b n tỉn  

N n  T uận tr    đâ  đ ợ   â  dựn  t  o 

      n    p  p l  s u: 

+ Luật T         ín  qu ền đị  p   n  n    

 9 t  n  6 n m 2015, nh n  hi n nay đ  c 

Sửa đổi, bổ sun  tại Luật Sửa đổi, bổ sun  

một số điều c a Luật Tổ chức Chính ph  

và Luật Tổ chức chính quyền địa ph  n  

n ày 22 thán  11 năm 2019; 

+ Luật B n   n  v n bản qu  p ạm p  p 

luật n    22/6/2015, nh n  hi n nay đ  c 

Sửa đổi, bổ sun  tại Luật Sửa đổi, bổ sun  

một số điều c a Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật n ày 1 /6/2020; 

+  N  ị địn  số 8       N -CP ngày 

 8               ín  p   về quản l   ản  

  , k u n o đậu tr n  tr  bão   o t u   , 
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nh n  hi n nay đã đ  c thay thế bởi N hị 

định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

c a Chính ph  qu  địn      t  t một số 

đ ều v  b ện p  p t     n  Luật T    sản; 

t  o đó, tạ  đ ểm   k oản     ều   N  ị 

địn  số 6       N -CP ngày 21/6/2021     

  ín  p   qu  địn : “Lộ trình tính giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước: Đến hết năm 2021, cơ bản hoàn 

thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp 

công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực 

tiếp, chi phí quản lý và kh u hao tài sản cố 

định, chi phí khác theo quy định của pháp 

luật về giá)..."  
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